I. MỤC TIÊU- NỘI DUNG- HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
	tt
	Mục tiêu năm
	Mạng nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	CHỦ ĐỀ:
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

	
	
	
	
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3

	
	
	
	
	PTGT
đƣờng bộ - đƣờng sắt
	PTGT
đƣờng thủy - đƣờng hàng không.
	Chú CSGT
+ Một số luật lệ giao thông

	
	Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo

hiệu lệnh
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 7: (Hô hấp/ Tay/ Lƣng, bụng/ Chân/ Bật)
	TDS
	TDS
	TDS

	21
	Kiểm soát đƣợc vận động đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 4-5 lần
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Tiết học: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	
	HĐH
	

	68
	Tung bóng thẳng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay ở độ cao 40-50cm, không làm rơi bóng
	Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
	Tiết học: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
	HĐH
	
	

	86
	Biết phối hợp chuyền bắt bóng qua đầu liên tục, không làm rơi bóng
	Chuyền, bắt bóng qua đầu
	Tiết học: Chuyền, bắt bóng qua đầu
	
	
	HĐH

	109
	Thực hiện đƣợc vận động cuộn -
xoay tròn cổ tay
	Cuộn - xoay tròn cổ tay
	Cuộn - xoay tròn cổ tay
	
	TDS
	HĐNT

	131
	Biết gập giấy tạo hình đơn giản theo hƣớng dẫn
	Gập giấy
	Gập giấy
	HĐG
	
	HĐC

	180
	Biết một số hành vi văn minh, thói
quen tốt trong ăn uống. Biết thực hiện khi đƣợc yêu cầu.
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	VS- AN
	
	VS- AN

	188
	Biết chọn thực phẩm sạch, tƣơi ngon có lợi cho sức khỏe
	Lựa chọn thực phẩm sạch, tƣơi ngon có lợi cho sức khỏe
	Lựa chọn thực phẩm sạch, tƣơi ngon có lợi cho sức khỏe
	ĐTT
	
	HĐNT
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	PTGT
đƣờng bộ - đƣờng sắt
	PTGT
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	191
	Làm quen một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	Một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
	Một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
	HĐG
	HĐC
	

	197
	Có một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh
	Bỏ rác đúng nơi quy định
	Bỏ rác đúng nơi quy định
	HĐG
	HĐNT
	HĐC

	213
	Nhận ra và biết tránh không chơi ở
những nơi nguy hiểm
	Một số khu vực nguy hiểm
	Một số khu vực nguy hiểm
	HĐC
	
	HĐNT

	216
	Biết gọi ngƣời lớn khi gặp một số trƣờng hợp khẩn cấp
	Một số trƣờng hợp khẩn cấp (cháy, có ngƣời rơi xuống nƣớc, ngã chảy máu,..)
	Một số trƣờng hợp khẩn cấp (cháy, có ngƣời rơi xuống nƣớc, ngã chảy máu,..)
	HĐG
	HĐNT
	

	222
	Biết và thực hiện đƣợc một số quy định an toàn ở nơi công cộng
	Một số biển báo giao thông
	Một số biển báo giao thông
	HĐG
	HĐNT
	HĐC

	241
	
	
	Tiết học: tìm hiểu chiếc xe đạp
	HĐH
	
	

	301
	Biết tách gộp hai nhóm đối tƣợng có số lƣợng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả
	Tách gộp hai nhóm đối tƣợng có số lƣợng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả
	Tiết học: Gộp nhóm đối tƣợng trong phạm vi 5
	
	
	

	304
	Biết tách một nhóm đối tƣợng thành các nhóm nhỏ hơn
	Tách một nhóm đối tƣợng thành các nhóm nhỏ hơn
	Tiết học: Tách- gộp nhóm đối tƣợng trong phạm vi 5
	
	HĐH
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	306
	Có khả năng nhận biết ý nghĩa các con số đƣợc sử dụng trong cuộc sống hằng ngày
	Nhận biết ý nghĩa các con số đƣợc sử dụng trong cuộc sống hằng ngày (số nhà, biển số xe…)
	Trò chơi "Nhận biết ý nghĩa các con số đƣợc sử dụng trong cuộc sống hằng ngày (số tuổi, số nhà, biển số xe, số điện thoại,…)"
	HĐC
	HĐC
	

	333
	Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Trò chơi: Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	HĐG
	HĐG
	

	385
386
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Tiết học : Kể chuyện cho trẻ nghe:Kiến con thi an toàn giao thông
	
	
	HĐH

	
	
	
	Tiết học: Kể chuyện cho trẻ nghe: Kiến con đi ô tô
	HĐH
	
	

	
	
	
	Tiết học: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: " Giúp bà"
	
	HĐH
	

	
	
	
	Dạy trẻ đọc thuộc thơ: " Bé tập đi xe đạp"
	HĐC
	
	

	399
	Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	HĐC
	
	HĐNT
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	430
	Biết cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. "Đọc" sách theo tranh minh họa ("đọc vẹt")
	Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt:
+ Hƣớng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dƣới

+ Hƣớng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu
	Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt:

+ Hƣớng đọc, viết: từ trái sang
phải, từ dòng trên xuống dòng dƣới
+ Hƣớng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu
	HĐG
	HĐNT
	HĐC

	436
	Có khả năng nhận ra kí hiệu thông thƣờng trong cuộc sống
	Làm quen với một số kí hiệu thông thƣờng ở gia đình, trƣờng lớp, nơi công cộng
	Làm quen với một số kí hiệu thông thƣờng ở gia đình, trƣờng lớp, nơi công cộng
	HĐG
	
	HĐNT

	
	Biết phân biệt hành vi " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	Yêu mến, quan tâm đến ngƣời thân trong gia đình và mọi ngƣời
	Tiết học: Kĩ năng khi tham gia giao
thông
	HĐH
	
	

	
	
	
	Tiết học: Chú cảnh sát giao thông
	
	
	

	527
	
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	Dạy trẻ hát : " Em là công an tí
hon"
	
	
	HĐC

	
	
	
	Tiêt học :Dạy trẻ hát : " Em đi chơi thuyền"
	
	HĐH
	

	
	
	
	Tiết học VTTTTC : " Em đi qua ngã tư đường phố"
	
	
	HĐH
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	546
	Biết xé, cắt theo đƣờng thẳng, đƣờng cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	Xé, cắt theo đƣờng thẳng, đƣờng cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	Tiết học : Làm ô tô từ vỏ sữa
	HĐH
	
	

	
	
	
	Tiết học : Cắt dán biển báo giao thông
	
	
	HĐH

	
	
	
	Tiết học : Xé dán thuyền trên biển
	
	HĐH
	

	552
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	HĐC
	HĐNT
	HĐG

	557
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đƣờng nét, hình dáng
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đƣờng nét
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đƣờng nét
	HĐG
	
	HĐC

	569
	Có khả năng nói lên ý tƣởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Nói lên ý tƣởng tạo hình của mình
	Nói lên ý tƣởng tạo hình của mình
	
	HĐG
	HĐC

	
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	26
	29
	31

	
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	3
	3
	3

	
	- Thể dục sáng
	1
	2
	1

	
	- Hoạt động góc
	5
	4
	4

	
	- Hoạt động ngoài trời
	4
	5
	5

	
	- Vệ sinh - ăn ngủ
	2
	3
	5

	
	- Hoạt động chiều
	6
	7
	8

	
	- Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0

	
	- Lễ hội
	0
	0
	0
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	- Hoạt động học
	5
	5
	5

	
	
Chia ra : + Giờ thể chất
	1
	1
	1

	
	+ Giờ nhận thức
	1
	1
	1

	
	+ Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1

	
	+ Giờ TC-KNXH
	1
	0
	0

	
	+ Giờ thẩm mỹ
	1
	2
	2


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	PTGT đường bộ - đường sắt
	1
	Từ 25/03 – 29/03/2024
	Phạm Thị Phương
	

	PTGT đường thủy- đường hàng không
	1
	Từ 01/04 – 05/04/2024
	Phạm Thị Phương
	

	Chú CSGT – Luật lệ GT
	1
	Từ 08/04 – 12/04/2024
	Phạm Thị Phương
	


III. CHUẨN BỊ
	
	Nhánh “PTGT đường bộ - đường sắt”
	PTGT đường thủy- đường hàng không
	Nhánh “Chú CSGT – Luật GT”

	Nhà trường
	- Cung cấp tranh ảnh theo chủ đề
- Bổ sung một số đồ dùng nguyên học liệu
	- Cung cấp nguyên học liệu để các lớp triển khai trang trí tạo môi trường lớp phù hợp chủ đề.
	- Bổ sung đồ dùng nguyên học liệu: Giấy màu, keo dán, tranh chủ đề giao thông, một số biển báo giao thông. 

	Giáo viên


	- GV lập kế hoạch lựa chọn nội dung hoạt động cho phù hợp với nhận thức của trẻ ở lớp, phù hợp với chủ đề “PTGT đường bộ - đường sắt” 
- Sưu tầm thơ ca, truyện kể, câu đố, tranh ảnh,  về các loại PTGT đường bộ. 
- Bảng chơi khám phá chủ đề, lô tô theo chủ đề.
-  Hoàn thành trang trí lớp tạo môi trường hoạt động trong nhóm lớp theo chủ đề PTGT
- Tuyên truyền với phụ huynh cung cấp kiến thức cho trẻ về chủ đề, thời gian chủ đề con học.
	- GV lập kế hoạch lựa chọn nội dung hoạt động cho phù hợp với nhận thức của trẻ ở lớp, phù hợp với chủ đề “PTGT đường thủy- đường hàng không”

- Đồ chơi mô phỏng chủ đề

- Bảng chơi khám phá chủ đề, lô tô theo chủ đề.

- Hoàn thành trang trí lớp tạo môi trường hoạt động trong nhóm lớp theo chủ đề


	- Tranh ảnh: Một số loại biển báo gần gũi, quen thuộc: Biển báo cấm, biển báo nơi nguy hiểm
-  Hoàn thành trang trí lớp tạo môi trường hoạt động trong nhóm lớp theo chủ đề.
- Chuẩn bị đồ dùng trực quan cho tiết dạy trong tuần: Tranh minh hoạ nội dung câu chuyện, đàn, sắc xô, phách tre và các nguyên vật liệu tạo hình.

	Phụ huynh
	 - Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông, luật lệ giao thông.

- Phối hợp với giáo viên giáo dục trẻ một số kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông: Nhắc nhở trẻ không tự ý chạy ra đường đột ngột dễ gây tai nạn giao thông, đi ở phần đường dành cho người đi bộ, giữ an toàn khi ngồi trên tàu, thuyền.

- Ủng hộ lớp: Một số tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông, các nguyên học liệu: Vỏ hộp sữa, lá cây khô, ống mút, lốp xe cũ, xe đạp...

- Cho trẻ đi học đều và thường xuyên trao đổi với cô giáo về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ.

	Trẻ
	- Tham gia sưu tầm nguyên học liệu cùng cô và bố mẹ.

- Hứng thú, tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động của chủ đề và hoạt động của cô giáo tổ chức, cùng cô trang trí lớp bằng các NHL

- Làm được một số đồ dùng, đồ chơi: Xe đạp, xe máy, ô tô, tàu hỏa… bằng các nguyên học liệu
	- Làm được một số đồ dùng, đồ chơi: Thuyền, tàu thủy, cano, bè,  máy bay, tàu hoa, kinh khí cầu… bằng các nguyên học liệu
- Tô màu, vẽ, xé dán một số bức tranh về máy bay, tàu hỏa, kinh khí cầu.


	- Tô màu một số biển báo giao thông

- Hoàn thành các bài tập trong góc học tập.

 


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	1
	Đón trẻ
	- Cô đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân. 

- Trẻ chào cô, chào bố mẹ khi vào lớp. Trẻ thay, mặc quần áo theo nhu cầu.
- Cô giáo tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho trẻ trong thời điểm giao mùa như bệnh thủy đậu, cúm...

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ Phương tiện giao thông”, đặc điểm một số phương tiện giao thông quen thuộc gần gũi với cuộc sống hàng ngày của trẻ.

- Cho trẻ xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông đường bộ, thủy, sắt, hàng không, một số biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, đèn tín hiệu
- Cho trẻ nghe các bài hát: Em đi qua ngã tư đường phố, em đi chơi thuyền, bé học luật giao thông, cô dạy, em làm công an tí hon...

- Trò chuyện về trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, béo phì và những món ăn dinh  dưỡng tốt cho cơ thể. 
	

	2
	Thể dục sáng
	( Khởi động: Cô cùng trẻ làm đoàn tàu kết hợp các kiểu đi nhanh, chậm, kiễng, khom,... sau đó đứng thành đội hình 3 hàng dọc

( Trọng động: BTPTC

- Hô hấp: Còi tàu kêu tu tu, máy bay ù ù, còi xe bíp bíp

- Tay: Hai tay ra trước, dang ngang. 

- Chân: Hai tay đưa ra trước khuỵu gối

- Bụng: Cúi gập người, tay chạm mũi bàn chân

- Bật: Bật chụm tách chân

- Tập lần 1 theo nhịp đếm (4 lần x 4 nhịp)

- Lần 2 cho trẻ tập kết hợp với bài: “Em đi qua ngã tư đường phố” ; “ Em tập lái ô tô” “Em đi chơi thuyền, an toàn giao thông” 

+ TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, đèn tín hiệu giao thông, đạp xe

( Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng quanh lớp học.
 
	

	
	Hoạt động học


	“PTGT đường bộ, đường sắt”
	25/03/2024
PTNT
Bé tìm hiểu về chiếc xe đạp
	26/03/2024
 PTTC
Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
	27/03/2024
PTTCKNXH
Kĩ năng khi tham gia giao thông
	28/03/2024
PTNN
 Kể chuyện trẻ nghe “Kiến con đi ô tô”
	29/03/2024
PTTM
Làm ô tô từ vỏ sữa
	30/03/2024
PTTCKNXH
Ôn tập: thực hành kĩ năng đội mũ bảo hiểm đúng cách
	

	
	
	PTGT đường thủy-  đường hàng không
	1/04/2024
PTNT
Tách- gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 5
	02/04/2024
PTTM
Hát: Em đi chơi thuyền 


	03/04/2024
PTTC

Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	04/04/2024
PTTM

Xé dán thuyền trên biển 


	5/04/2024
PTNN
Dạy trẻ thuộc thơ: Giúp bà
	6/04/2024
PTTM

BDVN: VĐTTN: Em đi chơi thuyền, hát anh phi công ơi
	

	
	
	Chú cảnh sát GT- Luật an toàn GT
	08/04/2024
 PTNT
Ý nghĩa của các con số 113, 114, 115
	09/04/2024  
PTTM
Dạy trẻ vận động VTTTTC “ Em đi qua ngã tư đường phố”
	10/04/2024 PTTC
Chuyền bóng qua đầu 


	11/04/2024  PTTM
Cắt dán biển báo giao thông

(M) 


	12/04/2024
PTNN
Truyện: Kiến  thi an toàn giao thông
	13/04/2024  PTTM
Cắt dán biển báo giao thông

(M) 
	

	
	
	“PTGT đường bộ + đường sắt”
	25/03/2024
- Quan sát xe máy

- TCVĐ: Đèn xanh, đèn đỏ

- Chơi tự do
	26/03/2024
- Quan sát cây nhãn

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do

	27/03/2024
- Quan sát xe đạp

- TCVĐ: Đạp xe
- Chơi tự do 


	28/03/2024
- Quan sát thời tiết

- TCVĐ: Đoàn tàu nhỏ xíu. 

- Chơi  tự do

	29/03/2024
- Cô cùng trẻ giữ gìn, bảo vệ MT( nhặt lá cây, nhặt rác

TCVĐ:Bánh xe quay
	30/03/2024
- Quan sát cây vú sữa
- TCVĐ: Đoàn tàu nhỏ xíu 

- Chơi  tự do 
	

	
	
	“PTGT đường thủy- đường hàng không 
	1/04/2024
- Làm thuyền từ lá cây

- TCVĐ: Chèo thuyền

- Chơi tự do 

	2/04/2024
- Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường thủy

- TCVĐ: Nhảy ếch

- Chơi tự do 
	3/04/2024
- Quan sát thời tiết

- TCVĐ: Máy bay bay vù vù

- Chơi tự do
	 4/04/2024
- Trò chuyện với trẻ về cách an toàn khi đi thuyền, ca nô

- TCVĐ: Nhảy là cò

- Chơi tự do
	5/04/2024
- Quan sát cây dừa cảnh

- TCVĐ: Đá bóng

- Chơi tự do
	6/04/2024
- Quan sát cây sấu

- TCVĐ: Ô tô vào bến

- Chơi tự do
	

	
	
	 “Chú cảnh sát GT- luật GT
	08/04/2024
- Giới thiệu với trẻ về một số biển báo giao thông thường gặp

- TCVĐ: Đèn xanh, đèn đỏ

- Chơi tự do
	09/04/2024 

- Dạy trẻ nhận biết và phòng tránh nguy hiểm như đường bộ, ao hồ

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do
	10/04/2024
- Quan sát cây tóc tiên

-TCVĐ: Đèn tín hiệu GT
- Chơi tự do: 


	11/04/2024 

- Trò chuyện về an toàn khi tham gia GT

-TCVĐ: Cáo ơi ngủ à ?
- Chơi tự do


	12/04/2024
- Quan sát thời tiết

- TCVĐ: Lái xe

- Chơi tự do


	13/04/2024
- Quan sát cây hoa ngũ sắc

- TCVĐ: Đạp xích nô

- Chơi tự do
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	+ Trò chuyện giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm trong các món ăn.

+ Giáo dục trẻ về thói quen vệ sinh, văn minh: Che miệng khi hắt hơi, ho.

+ Cho trẻ chơi trò chơi với đôi bàn tay: Cua cắp, ngón tay nhúc nhích, 5 con cua đá…

+ Cho trẻ ngửi mùi thức ăn, đoán tên món ăn. Cô giới thiệu tên món ăn.

+ Động viên, nhắc nhở trẻ ăn hết suất, không kén chọn thức ăn, ăn rau, canh.

+ Tiếp tục rèn thói quen vệ sinh trong khi ăn (không nói chuyện, biết nhặt cơm rơi vãi vào đĩa).

+ Tiếp tục rèn trẻ cất bát, thìa, bàn ghế đúng nơi qui định: Uống nước, súc miệng nước muối, lau miệng, đi vệ sinh.
	

	
	Hoạt động chiều


	“PTGT đường bộ, đường sắt”
	25/03/2024
-  Quan sát, trò chuyện về PTGT đường bộ

- Nêu gương cuối ngày
	26/03/2024
- Hát: Em tập lái ô tô

- Nêu gương cuối ngày


	27/03/2024
- Làm quen bài hát “Đi xe đạp”

- Nêu gương cuối ngày


	28/03/2024
Ôn truyện: Kiến con đi ô tô

- Nêu gương cuối ngày
	29/03/2024
- Làm quen bài thơ: “ Giúp bà”

- Nêu gương cuối tuần


	30/03/2024
- Nghe hát: Chú công an tí hon

- Nêu gương cuối ngày


	

	
	
	“PTGT đường thủy – đường hàng không”
	1/04/2024
- Đọc thơ: Giúp bà
- Nêu gương cuối ngày 


	2/04/2024
- Ôn bài hát: Em đi chơi thuyền

- Nêu gương cuối ngày


	3/04/2024
- Trò chuyện về trẻ SDD, béo phì 
- Nhận xét cuối ngày


	04/04/2024
- Rèn trẻ kĩ năng chơi trò chơi: Chèo thuyền

- Nêu gương cuối ngày
	05/04/2024
- Ôn thơ: Giúp bà

- Nêu gương cuối tuần

	05/04/2024
- Hát: Anh phi công ơi

- Nhận xét cuối ngày 


	.



	
	
	“Chú cảnh sát GT- luật GT”
	08/04/2024
- Ôn bài thơ: Giúp bà

- Nêu gương cuối ngày


	09/04/2024
- Ôn: VTTC: Em đi qua ngã tư đường phố

- Nêu gương cuối ngày


	10/04/2024
- Làm quen câu truyện: Kiến thi an toàn giao thông. 

- Nêu gương cuối ngày
	11/04/2024
- Nghe hát: Cô dạy bé bài học giao thông
- Nêu gương cuối ngày
	12/04/2024
 - Vui văn nghệ cuối tuần 

- Bình bầu bé ngoan  


	11/04/2024
- Trò chuyện về an toàn GT 

- Nêu gương cuối ngày


	

	
	
	Trả trẻ
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe của trẻ và các hoạt động trong ngày của trẻ

- Trả trẻ đúng phụ huynh, nhắc phụ huynh ghi đầy đủ trong sỏ theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ

- Tuyên truyền với phụ huynh về phòng tránh cho trẻ một số bệnh thường gặp trong thời tiết giao mùa

- Trả trẻ, dặn trẻ đi học đều

- Chào phụ huynh, dọn phòng học


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Nội dung
	Chuẩn bị
	N1
	N2
	N3

	1
	GÓC PHÂN VAI


	* Trò chơi nấu ăn

Căng tin bến xe


	- Trẻ biết nhận vai về góc chơi, chọn đồ chơi để chơi, phối hợp cùng bạn thể hiện thao tác chế biến từ thực phẩm tươi ngon
- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm để mua, có kĩ năng chế biến, nấu một số món ăn đơn giản.

- Biết bày và giới thiệu các món ăn, trang trí bàn ăn. 

- Biết thực hiện công việc được giao, biết tôn trọng và hợp tác trong khi chơi
	- Thực hiện công việc: 

+  Chọn mua thực phẩm tươi ngon.

+ Chế biến thực phẩm các món ăn chế biến từ rau củ…

+ Bày và giới thiệu các món ăn. 

- Phục vụ khách hàng. 
	- Đồ chơi nấu ăn, xoong nồi, bát, đĩa, thìa, thực phẩm bằng đồ chơi: Tôm, cá, cua, giò, trứng, ...

- Một số thực phẩm: gạo, muối, mì chính, rau,... 
	x
	
	x

	
	
	Căng tin sân bay
	
	
	
	
	x
	

	
	 * Trò chơi bác sĩ


	Bệnh viện giao thông

	- Trẻ biết chọn vai chơi, chọn đồ, dùng dụng chơi và hành động chơi. 

- Biết phối hợp chơi cùng bạn trong nhóm. 

- Biết lắng nghe ý kiến, nói nhẹ nhàng để dặn dò, lịch sự với bệnh nhân. 
	- Thực hiện công việc của cô y tá, bác sĩ khám bệnh cho các bác tài xế

+ Sắp xếp các đồ dùng, dụng cụ khoa học.

- Y tá hướng dẫn sử dụng thuốc đúng liều ...
	- Đồ dùng dụng cụ của y tá, thuốc,  bông băng, bơm tiêm, ống nghe….
- Đồ dùng dụng cụ của y tá  ,thuốc bông băng,bơm tiêm, ống nghe….
- Đồ dùng dụng cụ của y tá: thuốc, bông băng, bơm tiêm, ống nghe, bàn ghế….
	x


	x


	x



	
	*TC: Bán hàng 


	Siêu thị xe 4C1
	- Trẻ biết nhận vai chơi và thao tác chơi cùng bạn trong nhóm, biết sắp xếp các khu vực để  xe. 

- Biết chào mời, cảm ơn khách hàng, tư vấn khách hàng về một số phương tiện gioa thông
- Trao đổi hàng hóa và tiền, trả lại tiền thừa cho khách.

- Biết giao tiếp giữa bạn chơi và các góc chơi.
	- Thực hiện các thao tác, sắp xếp, bày hàng cho đẹp, để riêng từng loại phương tiện.  
+  Niềm nở chào mời khách hàng tư vấn về cách sử dụng, lợi ích của từng loại mặt hàng. 

+ Thỏa thuận giá cả.

+ Lấy đúng hàng 

cho khách…
	- Một số ô tô, xe máy
- Hình ảnh mô phỏng một số phương tiện giao thông
- Một số thực phẩm tươi sống
	x
	
	

	
	
	Cửa hàng bán tàu, thuyền, ca nô

	
	
	
	
	x
	

	
	
	Cửa hàng đồ chơi PTGT   
	
	
	
	
	
	x



	2 
	GÓC XÂY DỰNG 


	Xây bãi đỗ xe. 


	- Trẻ tự nhận vai chơi, biết thao tác phối hợp cùng với các bạn trong nhóm, cùng nhau xếp chồng lắp ghép đồ chơi để tạo lên công trình.

- Biết phân các bến tàu, thuyền, sân bay.

- Biết giao tiếp giữa bạn chơi và các góc chơi
 - Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để xây, đoàn kết khi chơi, lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định
	- Trẻ về góc chơi tự chọn đồ dùng, nguyên liệu chơi. 
- Xây cổng xếp tường bao, hàng rào

+ Phân chia các khu vực để xe
+ Trao đổi thân thiện với bạn. 

+ Mua các PTGT về bến. 


	- Mô hình mẫu các bến tàu, thuyền
	x
	
	

	
	
	 Xây bến tàu


	
	
	- Gạch nhựa ,bộ lắp giáp, cây hoa, khối hộp.

- Bộ đồ chơi PTGT


	
	x
	

	
	
	Xây ngã tư đường phố


	
	
	
	
	
	x

	3


	GÓC HỌC 

TẬP
	Phân loại các loại PTGT
	- Trẻ biết về góc chơi chọn đồ chơi bảng chơi, để chơi phân loại các loại PTGT

- Trẻ biết chọn đồ chơi để chơi  xếp tương ứng.
	- Cô gợi mở giúp chọn và phân loại một số phương tiện giao thông theo yêu cầu
	- Mẫu gợi ý của cô

- Bảng gắn phân loại các phương tiện giao thông
	x

	x
	

	
	
	Hành vi tham gia giao thông đúng sai 
	- Trẻ nhận biết, phân loại những hành vi có thể gây nguy hiểm, hành vi nào an toàn.
	- Trẻ chọn lô tô, phân loại theo hành vi đúng sai. 
	- 1 số hình ảnh hành vi tham gia GT 
	
	x
	x

	
	
	Tách, gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 5
	- Trẻ biết tách một nhóm thành 2 nhóm đối tượng có số lượng trọng phạm vi 5. 
	- Trẻ chọn bảng chơi tách, gộp. 

- Chọn đồ dùng, đồ chơi phù hợp chủ đề. 
	- Bảng chơi tách, gộp.

- Hình PTGT đường bộ,đường thủy, hàng không, 
	
	x
	x

	
	
	Ghép hình từ ống hút, nắp nút.
	- Trẻ biết sử dụng ống hút, nắp nút để ghép thành các hình vuông, tam giác, chữ nhật.
	- Trẻ ghép hình vuông, tam giác, chữ nhật. 
	- Ống hút, nắp nút nhựa. 
	
	x
	

	
	
	 Sưu tầm một số

PTGT 
	- Trẻ sưu tầm một số PTGT theo yêu cầu


	- Tìm hiểu về một số loại PTGT

 
	- Lô tô về một số PTGT 
	x
	x
	x

	4

	 GÓC NGHỆ THUẬT


	Bộ sưu tập PTGT 
	- Trẻ biết chọn hình ảnh có nội dung về chủ đề cắt dán thành bộ Album sưu tầm về các loại PTGT 

- Trẻ biết sử dụng những kỹ năng đã học: cắt, dán, dính, tô, vẽ, để hoàn thiện các bức tranh theo chủ đề. 

	- Trẻ cắt dán, nặn một số PTGT, biển báo GT đơn giản mà trẻ thích. 

- Tô vẽ tranh theo ý thích


	- Giấy keo, kéo họa báo, hình ảnh về chủ đề.

- Mẫu gợi ý

- Giấy vẽ, giấy màu bìa, keo kéo, que, dây, hộp lọ, băng dính, nắp chai, đĩa giấy, thìa nhựa, 
	
	x
	x

	
	
	Làm một số PTGT từ vỏ sữa
	
	
	
	x
	
	x

	
	
	Tô, vẽ ngã tư đường
	
	
	
	
	
	x

	
	
	Múa hát, về chủ đề giao thông
	- Trẻ biết thuộc các bài hát, múa theo chủ đề.

- Trẻ biết biểu diễn sáng tạo rủ bạn cùng tham gia hát và vận động nhịp nhàng, sử dụng các dụng cụ âm nhạc.
	- Cô đến gợi mở giúp trẻ hát và vận động

- Trẻ lựa chọn bài hát, trang phục, dụng cụ âm nhạc để biểu diễn.
	- Dụng cụ âm nhạc, nơ hoa , sắc xô, phách tre, đàn, song loan, 

- Mũ múa, trang phục. 
	x


	x


	x



	5
	GÓC VẬN ĐỘNG
	Trò vận động 
	- Trẻ biết cách chơi, chơi cùng nhau và chơi đúng kỹ thuật.


	- Chơi theo ý thích, tự lựa chọn trò chơi, đồ dùng cần khi chơi
	- Bóng, dây thừng, , chai, bao bố, vòng…
	x
	x
	x


	NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH
	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH




V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH I: “PTGT ĐƯỜNG BỘ- ĐƯỜNG SẮT”
                                                                    Người thực hiện: Phạm Thị Phương

                                                                    Thứ 2 ngày 25 tháng 3 năm 2024
                                                                    Lĩnh vực: PTNT

                                                                    Đề tài: Bé tìm hiểu về xe đạp

I. Mục đích yêu cầu   

- Trẻ  biết được tên gọi, đặc điểm hình dáng, các bộ phận, tiếng kêu, lợi ích của chiếc xe đạp. Biết xe đạp là PTGT đường bộ.
-  Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, ghi nhớ. Trẻ có kỹ năng chắp ghép các bộ phận còn thiếu cho chiếc xe đạp, kỹ năng cắt, dán, tô màu
- Trẻ  chăm chỉ đi xe đạp để rèn luyện sức khỏe có ý thức đi xe ở những nơi an toàn . Hứng thú tham gia hoạt động, đoàn kết, phối hợp với các bạn.

II. Chuẩn bị 

- Một chiếc xe đạp. Một số hình ảnh về các loại xe đạp khác nhau.
- Bộ tranh ghép xe đạp. Nguyên liệu để tạo hình: bút màu, mút xốp, giấy màu, băng dính 2 mặt, keo, kéo. 

- Nhạc bài hát “Đi xe đạp” 

III. Tiến hành

1. Hoạt động 1. Bé vui chơi. 

- Cô cùng trẻ chơi trò chơi: Đạp xe

- Hỏi trẻ vừa chơi trò chơi gì? Trò chơi nhắc đến PTGT gì?

- Cho trẻ kể về chiếc xe đạp. Cô gợi ý dẫn dắt trẻ vào bài
2. Hoạt động 2. Chiếc xe đạp bé yêu
- Cô trẻ đứng xung quanh chiếc xe đạp quan sát 

+ Xe đạp có màu gì? Xe đạp gồm những bộ phận nào?

+ Phần đầu xe có gì? Tay xe để làm gì? có tác dụng gì? 
+ Đây là dây gì? Day phanh có tác dụng gì?

+ Bộ phận nhỏ cạnh tay xe này là gì? Khi nào sử dụng chuông xe đạp?

- Cô mời 1 bạn  ngồi lên xe.

+ Con đang ngồi ở bộ phận nào của chiếc xe? Con thấy như thế nào?

+ Nếu con muốn chở 1 bạn đi chơi bạn ấy ngồi ở đâu? 

+ Muốn xe chuyển động phải làm gì? Đây là bộ phận gì?

+ Cô chỉ vào bánh xe và hỏi trẻ “Đây là gì?”

+ Bánh xe để làm gì? Có mấy bánh xe? Xung quanh bánh xe có gì? 

+ Xe đạp chạy bằng gì? Có dùng nhiên liệu xăng hay dầu không? 

- Muốn xe đạp có thể dựng đứng yên một chỗ cần có gì? 

+ Xe đạp là PTGT nào?

=> Cô khái quát lại: Xe đạp là một loại PTGT đường bộ, xe gồm 2 bánh, nên phải dùng sức người đạp xe để xe có thể di chuyển. Xe đạp không dùng xăng nên rất an toàn cho môi trường mà giúp người rèn luyện sức khỏe. 

- Cho trẻ xem một số hình ảnh về các loại xe đạp khác nhau. 

+ Với những ích lợi của xe đạp, các con cần phải làm gì?

=> Cô giáo dục trẻ: Đi xe đạp để tập luyện sức khỏe hàng ngày. Khi chúng mình đi xe cần có người lớn đi cùng và chỉ đi ở những nơi an toàn, ít PTGT qua lại
3.Hoạt động 3: Trò chơi bé thích

* Trò chơi 1“Đạp xe” 

- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi cho trẻ: “Cô và trẻ sẽ cùng nhau xếp những chiếc ghế thành 2 hàng dọc nối tiếp nhau. Từng ngồi trên ghế và đạp xe và hát “Đi xe đạp”

- Cho trẻ chơi 2 lần. Nhận xét khen ngợi trẻ. 

* Trò chơi 2 “Đội nào nhanh nhất”

+ Cách chơi: Mỗi đội có một bức tranh về chiếc xe đạp còn thiếu các bộ phận.  Nhiệm vụ của 3 đội là ghép các bộ phận để thành 1 chiếc xe hoàn chỉnh. 

+ Luật chơi: Thời gian là một bản nhạc, đội nào hoàn thành bức tranh sớm hơn sẽ dành phần thắng.

- Kiểm tra kết quả chơi. Kết thúc, nhận xét giờ học, cùng hát “Đi xe đạp”. 

IV. Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe trẻ

………………………………...………………………………………………….…………………………………..……..………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Thái độ, cảm xúc 

……………………………………………………..…………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kiến thức, kỹ năng 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...

Thứ 3 ngày 26 tháng 3 năm 2024
Lĩnh vực: PTTC

Đề tài: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay

I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên vận động và thực hiện được vận động tung bóng lên cao và khi bóng rơi xuống biết bắt bóng bằng 2 tay và không làm rơi bóng cũng như không ôm bóng vào người. Biết cách chơi trò chơi vận động.

- Trẻ  có kỹ năng tung bóng và bắt bóng bằng 2 tay. Trẻ có kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn và bền bỉ khi thực hiện vận động và khi tham gia trò chơi. Phát triển thể lực thể chất cho trẻ.

- Trẻ biết thực hiện lần lượt và đứng về cuối hàng sau khi thực hiện xong. Hứng thú tham gia hoạt động.Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh. 
II. Chuẩn bị:

 - 1 quả bóng to của cô. Bóng đủ cho trẻ. 
 - Nhạc bài hát“ Em đi qua ngã tư đường phố”
III. Tiến hành

* HĐ1. Bé cùng khởi động
- Cho trẻ khởi động đi, chạy các kiểu (đi nhanh, đi chậm, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm.....) theo hiệu lệnh của cô rồi về đội hình 3 hàng ngang

* HĐ2. Trọng động

- Cho trẻ tập BTPTC: Lần 1 tập kết hợp nhịp đếm 4l x4n
+ ĐT 1: Hai tay ra trước, dang ngang 
+ ĐT 2: Hai tay ra trước, chân khuỵu gối

+ ĐT 3: Cúi gập người tay chạm mũi chân

+ ĐT 4: Bật chụm tách chân 
 Lần 2 : Cô cho trẻ tập kết hợp với bài hát “ Em đi qua ngã tư đường phố”

+ ĐTNM: Động tác 1: Tập 1l x 4n

Vận động cơ bản: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay

- Cho trẻ trải nghiệm với bóng, hỏi trẻ có thể chơi  những trò chơi gì với bóng

- Cô và trẻ thống nhất tên vận động.

- Lần 1: Cô làm mẫu không phân tích
- Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp với phân tích: Tư thế chuẩn bị, 2 chân cô đứng rộng bằng vai, lưng thẳng hai tay cầm bóng đưa ra trước khi có hiệu lệnh cô tung mạnh bóng lên cao, mắt nhìn theo bóng để khi bóng rơi xuống thì cô đón bắt bóng bằng 2 tay. Khi thực hiện vận động không làm rơi bóng xuống sàn và không ôm bóng vào người, thực hiện xong vận động cô về đứng cuối hàng.
- Mời hai trẻ lên thực hiện

- Mời trẻ tự nhận xét

- Lần lượt từng cháu 2 hàng lên tập

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ. Cô động viên

- Cho trẻ thực hiện, cô bao quát sửa sai

- Cho 2 đội thi đua nhau.

- Hỏi trẻ tên vận động

-> Giáo dục trẻ siêng năng tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh.

*HĐ3:Trò chơi: Chuyền bóng bằng bụng
 * Trò chơi vận động. Chuyển bóng bằng bụng.

- Cô giới thiệu trò chơi: Chuyển bóng bằng bụng.

- Cách chơi: Cô cho trẻ chia  thành 2 đội. Mỗi lần chơi 2 bạn 1 cặp chúng mình để bóng vào bụng 2 tay chống hông nhiệm vụ của chúng mình là chuyển bóng đến đích sao cho không làm rơi bóng. Trong 1 bản nhạc đội nào chuyển được nhiều bóng đội đó sẽ dành chiến thắng.

 - Luật chơi: bạn nào lấy tay giữ bóng hoặc làm rơi bóng sẽ không được tính.

- Trẻ chơi 2-3 lần. 
- Cô nhận xét kết quả chơi của trẻ.
- Nhận xét kết quả chơi.

*HĐ3:Hồi tĩnh: 

- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 3-4 vòng quanh sân tập. Kết thúc hoạt động

  IV. Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe trẻ

………………………………...………………………………………………….…………………………………..……..………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Thái độ, cảm xúc 

……………………………………………………..…………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kiến thức, kỹ năng 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...

Thứ 4 ngày 27 tháng 3 năm 2024
Lĩnh vực: PTTCKNXH

Đề tài: Bé an toàn khi tham gia giao thông

I. Mục đích – yêu cầu. 

- Trẻ biết được tên gọi của một số phương tiện giao thông, biển báo hiệu quen thuộc. Biết luật giao thông qua các biển báo, đèn tín hiệu giao thông. 

- Trẻ nhận biết, phân biệt được một số hành vi đúng - sai và thực hiện được một số quy định an toàn khi tham gia giao thông.

- Trẻ hứng thú, thoải mái khi tham gia hoạt động. Có ý thức tham gia giao thông an toàn

II. Chuẩn bị 

- Một số loại biển báo giao thông: Tín hiệu đèn giao thông, biển cấm đi ngược chiều, biển cấm xe đạp, cấm xe máy, cấm ô tô, ...

- Một số tranh ảnh về các PTGT

- Nhạc bài hát “ Đường em đi, em đi qua ngã tư đường phố” 

III. Tổ chức hoạt động 

 HĐ1.  Giới thiệu hội thi “An toàn giao thông”
- Chào mừng quý vị đại biểu và các bạn đến với hội thi “ Bé với an toàn giao thông” ngày hôm nay

+ Giới thiệu 3 đội chơi: Đội đèn xanh, đội đèn đỏ, đội đèn vàng. 

+  Giới thiệu 3 phần chơi:           P1: Đọc tên các PTGT

                                                    P2: Bé với biển báo giao thông. 

                                                    P3: Bé tham gia giao thông

HĐ2: Bé với an toàn giao thông.
* Phần thi thứ nhất: Đọc tên PTGT

- 3 đội chơi sẽ được tặng 1 rổ các PTGT, nhiệm vụ của mỗi đội là phân loại các PTGT thành nhóm PTGT theo yêu cầu của cô, sau đó đọc tên các PTGT tìm được đúng với yêu cầu của cô
- Cô kiểm tra kết quả của từng đội chơi. 

* Phần thi thứ 2: Bé với biển báo giao thông

- TCCT: Cô cho trẻ vừa đi vừa hát “Đường em đi” sau đó cho trẻ về ngồi thành 3 tổ và trả lời câu hỏi của cô
+ Khi đi trên đường bộ phải  đi bên nào? Vì sao?
+ Khi đi xe máy phải làm gì? (đội mũ bảo hiểm) 

+ Nếu trên đường gặp đèn đỏ phải làm sao? Đèn vàng, đèn xanh phải làm sao? 

+ Đây là biển báo gì? Nếu ra đường gặp biến báo này phải làm gì? 

- Sau mỗi câu trả lời của mỗi đội cô nhận xét. 

* Phần thi 3: Bé tham gia giao thông.  

- 3 đội chơi đứng thành 3 vòng tròn, làm những người đang lái xe trên đường, khi cô giơ đèn tín hiệu giao thông màu nào trẻ phải thực hiện đúng quy định của đèn màu đó. 
- Khi cô giơ biển báo nào trẻ đọc tên và thực hiện quy định của biển báo đó

VD:  “cấm đi ngược chiều”, đoàn xe không được phép rẽ sang phải, trái mà chỉ đươc đi thằng. Khi cô giơ biển báo cấm quay đầu xe, đoàn xe không được phép quay lại. 

HĐ3. Thế nào là đúng

-  Mỗi đội chơi có 1 rổ lô tô các hành vi đúng- sai khi tham gia giao thông, nhiệm vụ của 3 đội là tìm và gắn những hànhvi đúng khi tham gia giao thông vào bảng của đội  mình. Thời gian là 1 bản nhạc đội nào chọn được đúng nhiều hơn sẽ chiến thắng cuộc. 
- Cô nhận xét cuộc thi hôm nay. Mời cả 3 đội cùng hát “Em đi qua ngã tư đường phố. 

IV. Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe trẻ

………………………………...……………………….………………………….…………………….…………………..………

2. Thái độ, cảm xúc 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kiến thức, kỹ năng 

……………………………………………………………………..……………………………….……………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ 5 ngày 28 tháng 3 năm 2024
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

Hoạt động học:  Kể chuyện trẻ nghe “Kiến con đi ô tô”

 I. Mục đích yêu cầu   

- Trẻ nhớ tên truyện, các nhân vật trong truyện, trình tự diễn biến câu chuyện. 

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc rõ ràng thông qua hệ thống câu hỏi về trình tự diễn biến câu chuyện, kỹ năng thuật lại lời thoại nhân vật trong chuyện.

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động. Có ý thức lắng nghe và hợp tác khi tham gia chơi. 

II. Chuẩn bị 

- Tranh minh họa nội dung câu chuyện.

- Nhạc bà hát “Em đi qua ngã tư đường phố” 

III. Tiến hành
HĐ1: Bé vui ca hát
- Cô cùng trẻ hát bài: Em tập lái ô tô.

Hỏi trẻ: Bài hát nhắc đến PTGT gì?
+ Ai đã được đi xe ô tô rồi nhỉ

- Cô gợi ý dẵn dắt trẻ vào bài 
HĐ 2: Cô kể chuyện trẻ nghe.
- Cô kể cho trẻ nghe câu chuyện lần 1 kết hợp cử chỉ điều bộ. 

+ Cô vừa kể câu chuyện gì?

+ Trong câu chuyện của cô có những nhân vật nào?

- Cô kể lần 2 kết hợp cho trẻ xem hình ảnh minh họa.

- Tóm tắt nội dung câu chuyện: “Kiến con lên xe buýt vào rừng thăm bà ngoại thì trên xe đã có các bạn chó con, khỉ con, lợn con họ cùng hát thật vui. Khi bác Gấu lên xe thì không còn chỗ ngồi, các bạn trên xe lần lượt nhường chỗ và mời bác Gấu lại chỗ mình ngồi nhưng bác Gấu từ chối vì sợ các bạn phải đứng. Chỉ có kiến con đã leo lên vai bác gấu và bác Gấu đã ngồi vào chỗ của Kiến con. Trên đường vào rừng kiến con hát nhiều bài du dương khiến bác gấu lim dim lắng nghe” 

- Đàm thoại về nội dung câu chuyện:
+ Kiến con vào rừng để làm gì?

+ Khi lên xe kiến con đã nhìn thấy ai?

+ Họ vào rừng để làm gì? Khi xe dừng ở bến thì có ai đã lên xe?

+ Bác gấu đi vào rừng để làm gì?

+ Khi lên xe bác gấu thấy điều gì?

+ Bạn dê, chó và mọi người đã nói gì với bác gấu?

- Cho nhiều trẻ thuật lại lời của các bạn trên xe.

+ Bác gấu đã trả lời như thế nào? Lúc này bạn kiến đã làm gì?

+ Tại sao kiến con lại mời bác gấu ngôì vào chổ của mình?

+ Vậy kiến con ngồi ở đâu? và trên đường mọi người đã làm gì?

+ Qua câu chuyện các con rút ra được bài học gì?

- Giáo dục trẻ: Khi gặp những người già, hay những bà mẹ đang có bầu, những em nhỏ trên xe buýt, những em bé nhỏ tuổi không có chổ để ngồi thì các con hãy vui vẻ nhường chổ cho họ nhé!

* Trò chơi “Đi theo đèn tín hiệu giao thông”

- Cho trẻ làm những tài xế lái xe trên đường, khi gặp đèn xanh- đi nhanh, đèn vàng – đi chậm, đèn đỏ - dừng lại.

HĐ3: Bé xem phim hoạt hình. 
- Cho trẻ xem phim hoạt hình “Kiến con đi ô tô”

- Hỏi lại trẻ tên câu chuyện

- Cô cho trẻ hát bài "Em đi qua ngã tư đường phố" 

- Nhận xét, kết thúc giờ học.

IV. Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe trẻ

………………………………...…….………………….………………………….………………………………………..………

………………………………...…….………………….………………………….………………………………………..………

2. Thái độ, cảm xúc 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kiến thức, kỹ năng

………………………………...…………………….…………………………….……………….………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ 6 ngày 29 tháng 3 năm 2024
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ

Hoạt động học:  Làm ô tô từ vỏ hộp sữa

I.Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết được đặc điểm nổi bật của ô tô. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng tạo hình ( cắt, dán) để làm thành ô tô theo ý thích bằng vỏ hộp sữa .

- Rèn sự khéo léo, tỉ mỉ của đôi bàn tay, rèn các kĩ năng tạo hình và sự kiên nhẫn ở trẻ. Phát triển thẩm mỹ cho trẻ

- Giáo dục trẻ biết yêu quý sản phẩm mình làm ra. Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động
II.Chuẩn bị:

- 1 số mẫu ô tô  làm bằng vỏ hộp sữa, kéo, nắp chai, vỏ sữa, băng dính 2 mặt
- Nhạc bài hát “ Em tập lái ô tô”.

III. Tiến hành:

* HĐ1: Ổn định tổ chức

- Cô cùng trẻ hát bài hát “ Em tập lái ô tô”

- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.

+ Chúng mình vừa hát bài hát gì?

+ Ô tô là phương tiện giao thông đường nào?

- Cho trẻ kể 1 số loại ô tô mà trẻ biết.

- Cô giới thiệu cho trẻ đi thăm quan mô hình ô tô mà cô chuẩn bị.

*HĐ2: Bé tạo hình ô tô bằng vỏ hộp sữa.

- Cô cho trẻ quan sát ô tô tải là bằng vỏ hộp sữa .

+  Các con hãy cho cô biết  cô làm được con gì đây nhỉ ? 

+ Ô tô có đặc điểm gì?

+ Đây là gì của ô tô các con nhỉ ? ( cô chỉ vào đầu ô tô và hỏi trẻ ) 

+ Còn đây là cái gì? ( Cô chỉ vào thùng và hỏi trẻ)

+ Ngoài đầu xe và thùng xe ô tô còn có những gì nữa nhỉ?(Bánh xe)

+ Bánh xe có dạng hình gì?

+ Cô sử dụng nguyên vật liệu gì để làm ô tô?

+ Để làm được ô tô cô phải làm như thế nào?

=> Để làm được ô tô đầu tiên cô sử dụng vỏ hộp sữa hình chữ nhật bé để làm đầu xe, tiếp theo cô chọn hộp sữa hình chữ nhật to hơn để cô làm thùng xe  cuối cùng cô chọn những nắp chai hình tròn để làm bánh xe vậy cô đã hoàn thành xong chiếc ô tô rồi đấy.

*Cô hỏi ý tưởng trẻ

-Từ vỏ hộp sữa và các nguyên liệu có sẵn các con sẽ làm ô tô gì?

- Ô tô đó có đặc điểm gì và con làm như thế nào?

- Chúng mình có ý tưởng sáng tạo gì cho sản phẩm của mình nữa? 

*Trẻ thực hiện

- Cô cho trẻ lấy đồ dùng  ngồi theo nhóm làm  ô tô từ vỏ hộp sữa mà trẻ yêu thích.

- Cô quan sát và giúp đỡ trẻ hướng dẫn trẻ làm khi gặp khó khăn.

* HĐ3: Sản phẩm của bé

- Cô cho trẻ giới thiệu bài của mình
- Nhận xét bài của bạn

- Con thích sản phẩm của bạn nào ?Vì sao con thích?

- Cô cho trẻ mang sản phẩm của mình lên bàn của cô. Cô động viên khuyến khích trẻ.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe trẻ

………………………………...…….………………….………………………….………………………………………..………

2. Thái độ, cảm xúc 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kiến thức, kỹ năng

………………………………...…………………….…………………………….……………….………………………..………

Thứ 7 ngày 30 tháng 3 năm 2024
Lĩnh vực: PTTCKNXH
Hoạt động học:  Ôn tập: Thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách

I. Mục đích- yêu cầu
- Trẻ biết tự đội mũ bảo hiểm đúng cách. Biết đội mũ bảo hiểm lúc ngồi trên xe máy, xe đạp điện để tham gia giao thông.

- Trẻ có kĩ năng cài, mở quai mũ và đội mũ đúng cách. Rèn kĩ năng quan sát và ghi nhớ.

- Trẻ hào hứng tích cực tham gia các hoạt động. Qua đó góp phần giáo dục trẻ có ý thức đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe máy điện. Chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông.

II. Chuẩn bị
- Mũ bảo hiểm của cô. Khách mời: Chú công an.
- Video các bước đội mũ bảo hiểm đúng cách. Powerpoint về hành vi đúng sai khi đội mũ bảo hiểm, nhạc bài “Đi đâu mà vội mà vàng”

- Rổ đựng thẻ có đáp án 1,2,3
- Mỗi trẻ một mũ bảo hiểm
III Tiến hành

HĐ 1: Bé với an toàn giao thông
- Cô giới thiệu đội chơi, người dẫn chương trình

- Cô cho trẻ chơi trò chơi: “Đèn tín hiệu giao thông”

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi: Cô đưa ra 3 đèn giao thông xanh, đỏ, vàng, cho trẻ đi vòng tròn kết hợp nhạc bài hát “An toàn giao thông”. Khi cô giơ các tín hiệu đèn thì trẻ làm theo tín hiệu đèn cô giơ.

- Đàm thoại: 
+ Các con vừa chơi trò chơi gì?

+ Ngoài việc thực hiện tín hiệu đèn giao thông các con khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện cần phải làm gì?

HĐ 2: Bé đội mũ bảo hiểm đúng cách.

- Cô cho trẻ xem video người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm và không đội mũ bảo hiểm

- Vừa xem video cô và trẻ vừa đàm thoại:

+ Các con có nhận xét gì về video này?

+ Theo các con đội mũ bảo hiểm như thế nào là đúng?

- Để đội mũ đúng cách tất cả cùng chú ý nghe cô hướng dẫn các con cách đội mũ bảo hiểm đúng cách

+ Bước 1: Cầm mũ bảo hiểm lên, đặt phần kính mũ ra trước, đội mũ lên đầu.

+ Bước 2: Hai tay cầm khuy cài trên dây mũ và cài khuy vào nhau.

+ Bước 3: Dùng 2 ngón tay để giữa cằm và dây mũ nếu quai mũ vừa vặn là được.

+ Bước 4: Lấy tay hạ phần kính mũ bảo hiểm xuống.
- Hướng dẫn trẻ cách tháo mũ bảo hiểm

+ Tay phải giữ khuy của mũ bảo hiểm đồng thời tay trái dùng 2 ngón tay cái và tay trỏ, bóp mạnh vào khuy, tay phải kéo khuy ra khỏi chốt.

* Trò chơi: Đi siêu thị.

- Cách chơi: Cô cho trẻ đi siêu thị lựa chọn và mua cho mình 1 mũ bảo hiểm đội lên đầu về tổ đứng

- Cả lớp nhận xét nhau 

- Muốn tháo mũ bảo hiểm ra các con làm như thế nào? 
- Cho cả lớp thực hành tháo mũ bảo hiểm 
- Cho trẻ nhận xét nhau

+ Bạn nào tháo mũ bảo hiểm nhanh?

+ Bạn nào chưa tháo được mũ?

+ Vì sao bạn không tháo được mũ?

- Cô sửa sai hướng dẫn lại trẻ chưa biết cách đội

 HĐ 3: Thử tài của bé

- Cho trẻ cất mũ bảo hiểm về 3 đội chọn tình huống đúng sai

 Tình huống 1:  Đội mũ bảo hiểm không cài khuy



                         Đi xe máy không đội mũ bảo bảo hiểm




                        Đi xe máy đội mũ bảo hiểm

- Tình huống 2: Đi xe đạp điện 2 bà cháu đội mũ bảo hiểm




                         Đội mũ bảo hiểm ngược khi đi xe máy




                         Đi xe máy bố đội mũ bảo hiểm, con không đội mũ bảo hiểm
- Cô nhận xét 3 đội chơi

=> Củng cố: Vừa rồi cả lớp được tham gia thực hành kĩ năng đội mũ bảo hiểm, các con nhớ có ý thức đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe máy điện. Chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông.

- Trẻ và cô đi vòng tròn hát theo nhạc bài hát “Đi đâu mà vội mà vàng”

“Đi đâu mà vôi mà vàng

Mà vấp phải đá mà quàng phải dây

Chấp hành như chúng em đây
Đội mũ bảo hiểm để giao thông an toàn
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe trẻ
………………………………...…….………………….………………………….………………………………………..………

2. Thái độ, cảm xúc 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kiến thức, kỹ năng

………………………………...…………………….…………………………….……………….………………………..………

	NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH
	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH




V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH II: “PTGT ĐƯỜNG THỦY- ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG”
                                                                    Thứ 2 ngày 01 tháng 4 năm 2024
                                                                    Lĩnh vực: PTNT

                                                                    Đề tài: Tách – gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 5
I. Mục đích, yêu cầu.
- Trẻ biết cách chia 5 thành 2 phần. Trẻ nhận biết đúng chữ số và đặt thẻ số tương ứng vào các phần đã chia

- Rèn cho trẻ kỹ năng chia 5 thành 2 phần bằng nhiều cách khác nhau, trẻ biết tìm đúng chữ số và đặt vào nhóm đồ vật tương ứng

- Trẻ hứng thú và có nề nếp trật tự khi tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị.

- Mỗi trẻ một rổ: 5 ô tô và 1 bảng, các thẻ số từ 1-5

- Một số phương tiện giao thông, lô tô phương tiện giao thông, bảng thảm

III. Tiến hành

1. HĐ 1: Ôn thêm bớt trong phạm vi 5

* Trò chơi 1: Kết bạn
- Cách chơi: Trẻ vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh kết bạn, trẻ phải tìm nhóm bạn và kết cho đủ số lượng bạn theo yêu cầu của cô

- Nhóm nào sai phải sửa cho đủ

* Trò chơi 2: Thi xem ai tài

- Cô chia lớp thành 3 nhóm. Mỗi nhóm có 1 bảng chơi, có số lượng phương tiện giao thông ít hơn số lượng 5 hoặc nhiều hơn 5 và yêu cầu trẻ phải thêm hoặc bớt sao cho đủ số lượng là 5

- Cô và trẻ cùng nhận xét sau mỗi lần chơi

2. HĐ 2: Chia 5 thành 2 phần bằng nhiều cách

- Cho trẻ lấy rổ về chỗ ngồi

- Trong rổ có gì?
- Cho trẻ xếp số ô tô theo yêu cầu của cô:

 + Xếp đủ 5 ô tô lên bảng
 + Đếm số ô tô 

 + Cho trẻ chia 5 ô tô thành 2 hàng theo ý thích
 + Hỏi trẻ cách chia 1 và 4. Chia ô tô thành 2 phần là mấy và mấy

 + Hỏi trẻ có cách chia giống bạn là 1 và 4

+ Cô thực hiện cách chia là 1 và 4

- Cô hỏi tương tự với cách chia 2 và 3

- Như vậy nhóm có 5 đối tượng chia làm 2 phần có mấy cách chia, là mấy và mấy ( Hỏi cả lớp, nhóm, cá nhân)

-> Cô khái quát: nhóm có 5 đối tượng chia thành 2 phần có 2 cách chia là 1 và 4, 2 và 3

3. HĐ: Trò chơi ôn luyện
* Trò chơi 1: Thi xem đội nào nhanh

- Trẻ chia thành 2 đội chơi, nhiệm vụ của 2 đội là lên lấy nhóm phương tiện giao thông có số lượng là 5 chia thành 2 phần và gắn vào bảng thảm và đặt thẻ số tương ứng sau mỗi lần chia, đội nào chia đúng và nhanh nhất thì đội đó giành chiến thắng ( Đội nào có cách chia giống nhau cũng không được tính)

* Trò chơi 2: Tạo nhóm

- Mỗi nhóm có 5 bạn chơi, cầm tay nhau và vừa đi vừa hát “ Tìm bạn thân” đến cuối bài hát cô nói “ Tạo nhóm” thì nhóm có 5 trẻ sẽ phải tự tạo thành 2 nhóm theo ý thích

- Cô cho trẻ chơi từ 2- 3 lần

- Cô kiểm tra kết quả sau mỗi lần chơi.

4. Đánh giá cuối ngày

1.Tình trạng sức khoẻ...............................................................................................................................................
2.Trạng thái cảm xúc: 
...................................................................................................................................................................................................................3.Kiến thức, kĩ năng, thái độ :

...................................................................................................................................................................................................................
   Thứ 3 ngày 02 tháng 4 năm 2024
                                                                                Lĩnh vực: PTTM
                                                                                Đề tài: Dạy hát: Em đi chơi thuyền
I. Mục đích,  yêu cầu:
- Trẻ thuộc bài hát, hát rõ lời, đúng giai điệu bài hát. Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả

- Rèn kỹ năng ca hát cho trẻ, luyện cho trẻ tính tự tin khi hát và khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ, rèn luyện thính giác cho trẻ qua trò chơi

- Trẻ hào hứng tham gia vào các hoạt động. Giáo dục trẻ biết chấp hành luật lệ giao thông khi tham gia giao thông

II. Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát em đi chơi thuyền, anh phi công ơi

- Dụng cụ âm nhạc micro, đàn

III. Cách tiến hành
1.HĐ1: Bé vui giải đố
- Cô đọc câu đố và cho trẻ đoán 

                                                   Con gì có mũi không mồm,
                                                  Dưới sông biết chạy 
                                                  Lên đường đứng im – Là gì?
- Cô cho trẻ đoán
- Cô dẫn dắt giới thiệu tên bài hát “Em đi chơi thuyền" nhạc và lời “Trần Kiết Tường"

2.HĐ2 : Bé tập làm ca sĩ
- Cô hát cho trẻ nghe lần1 kết hợp với ánh mắt, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ.
- Hỏi lại trẻ tên bài hát, tên tác giả

- Giảng nội dung bài hát: Bài hát nói về 1 em nhỏ được bố mẹ dẫn đi chơi thuyền ở Thảo Cầm Viên, bạn nhỏ đã được đi đủ các loại thuyền rất là vui. Mẹ bạn còn nhắc nhở khi ngồi trên thuyền thì phải cẩn thận.

- Lần 2 cô hát kết hợp với nhạc.

- Cô bắt nhịp trẻ hát 2-3 lần(cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Cho trẻ hát kết hợp với nhạc 2-3 lần ( cô sửa sai cho trẻ)

- Cho trẻ thi đua tổ, nhóm, cá nhân cá nhân bằng nhiều hình thức khác nhau( cô sửa sai cho trẻ)

- Đàm thoại với trẻ tên bài hát, tên tác giả?

3. HĐ3: TCÂN “Đoán tên bạn hát”

- Cô cho trẻ chơi trò chơi: “ Đoán tên bạn hát”

+ Cách chơi: Cô mời 1 bạn lên bịt mắt,  sau đó cô mời 1 bạn bất kì ở dưới hát, nhiệm vụ của bạn bịt mắt phải đoán tên bạn vừa hát, nếu đoán đúng thì dành chiến thắng, nếu đoán sai phải nhảy lò cò

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần

- Cô động viên khen trẻ

4. HĐ4 : Lời ca tặng bé

- Cô giới thiệu bài hát: Anh phi công ơi
- Cô hát lần 1 thể hiện tình cảm bài hát.

- Cô hát lần 2 mời trẻ hưởng ứng cùng cô.

- Đàm thoại tên bài hát 
IV. Đánh giá cuối ngày
1.Tình trạng sức khoẻ :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.Trạng thái cảm xúc: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Kiến thức, kĩ năng, thái độ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
      Thứ 4 ngày 03 tháng 4 năm 2024
                                                                                Lĩnh vực: PTTC
                                                                                Đề tài: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

I. Mục đích yêu cầu:

 - Trẻ biết, nhớ tên vận động và biết thực hiện vận động, biết đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

- Trẻ có kĩ năng quan sát, định hướng cho trẻ. Lắng nghe hiệu lệnh để di chuyển. Phát triển tố chất vận động ở trẻ. Kĩ năng khi đi đầu và thân người hướng thẳng về phía trước, phối hợp nhịp nhàng giữa tay và chân khi đi
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động, các trò chơi. Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh. 

II. Chuẩn bị:

- Sân tập sạch sẽ, xắc xô, bóng, rổ

- Nhạc: Em đi chơi thuyền

III. Tiến hành

* HĐ1. Bé cùng khởi động
- Cho trẻ khởi động đi, chạy các kiểu (đi nhanh, đi chậm, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm.....) theo hiệu lệnh của cô rồi về đội hình 3 hàng ngang

* HĐ2. Trọng động

- Cho trẻ tập BTPTC
 Lần 1 tập kết hợp nhịp đếm 4l x4n

+ ĐT 1: Hai tay ra trước, dang ngang 
+ ĐT 2: Hai tay ra trước, chân khuỵu gối

+ ĐT 3: Cúi gập người tay chạm mũi chân

+ ĐT 4: Bật chụm tách chân 
 Lần 2 : Cô cho trẻ tập kết hợp với bài hát “ Em đi chơi thuyền”

+ ĐTNM: Động tác 2: Tập 4l x 4n

Vận động cơ bản: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

- Cho trẻ trải nghiệm đi với các kiểu đi khác nhau

-. Cô và trẻ thống nhất tên vận động.

- Lần 1: Cô làm mẫu không phân tích
- Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp với phân tích: Tư thế chuẩn bị, cô đứng trước vạch xuất phát khi có hiệu lệnh là 1 tiếng xắc xô thì sẽ đi thẳng về phía trước và đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh xắc xô của cô, khi cô lắc xắc xô nhanh thì đi nhanh, khi cô lắc xắc xô chậm thì đi chậm. Khi đi đến đích thì nhẹ nhàng đi về cuối hàng

- Mời hai trẻ lên thực hiện

- Mời trẻ tự nhận xét

- Lần lượt từng cháu 2 hàng lên tập

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ. Cô động viên

- Cho trẻ thực hiện, cô bao quát sửa sai

- Cho 2 đội thi đua nhau.

- Hỏi trẻ tên vận động

-> Giáo dục trẻ siêng năng tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh.

* TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi:

 + Chia trẻ làm 2 đội chơi từng thành viên của 2 đội sẽ lần lượt lên ném bóng vào rổ. Trong thời gian là 1 bản nhạc đội nào ném được nhiều bóng vào rổ hơn thì đội đó giành chiến thắng. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả, nhận xét và khen trẻ
 - Cho trẻ chơi 2-3 lần. Nhận xét trẻ chơi

* HĐ 3: Hồi tĩnh

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập 
IV/Đánh giá cuối ngày
1.Tình trạng sức khoẻ : 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 2.Trạng thái cảm xúc
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Kiến thức, kĩ năng : 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    Thứ 5 ngày 4 tháng 4 năm 2024
                                                                                Lĩnh vực: PTTM
                                                                                Đề tài: Xé dán thuyền trên biển (ĐT)

I. Mục đích - yêu cầu

- Trẻ biết sử dụng những kĩ năng đã học để xé dán được các con thuyền khác nhau. Biết sắp xếp bố cục bức tranh hợp lý, biết sử dụng màu sắc đẹp, phù hợp

 - Rèn kĩ năng xé dán và cách sắp xếp bố cục bức tranh

- Tích cực tham gia vào các hoạt động. Biết giữ gìn sản phẩm do mình tạo ra

II.Chuẩn bị

- Nhạc bài hát: Bé yêu biển lắm, em đi chơi thuyền. Giấy màu, keo, bảng thảm
- Tranh của cô ( xé dán thuyền buồm, xé dán thuyền thúng, xé dán thuyền ra khơi)
III.Tiến hành

1. HĐ 1: Bé vui hát

- Cô cùng trẻ hát bài: “ Em đi chơi thuyền”

+ Các con vừa hát bài hát gì?

+ Bài hát nhắc đến phương tiện giao thông gì?

- Cô gợi ý dẫn dắt trẻ vào bài

2. HĐ 2: Bé cùng xé dán
- Cô cho trẻ quan sát mẫu tranh của cô

* Tranh xé dán thuyền buồm

+ Cô có bức tranh gì đây?Ai có nhận xét gì về bức tranh xé dán thuyền của cô?

+ Con thấy thuyền cô xé như thế nào?

+ Cô xé thân thuyền ntn? Cánh buồm thì sao? Cánh buồm được cô xé giống những hình gì?

+ Thuyền gần thì cô xé như thế nào? Thuyền xa thì sao?

+ Con có nhận xét gì về bức tranh? Bức tranh xé dán thuyền có bố cục như thế nào?Thuyền được dán ở đâu so với tờ giấy?

+ Để bức tranh thêm đẹp cô xé dán thêm những chi tiết gì nữa

- Cô khái quát lại: Bức tranh xé dán thuyền trên biển. Cô sẽ chọn những tờ giấy màu có màu sắc nổi bật như màu cam, vàng, đỏ để xé thành thuyền. Khi xé cô dùng kĩ năng xé bấm để tạo thành thân thuyền, cánh buồm. Thân thuyền được xé thành hình tam giác to, cánh buồm cô xé thành 2 hình tam giác nhỏ. Ngoài ra cô còn chọn màu xanh nước biển, xé dải để tạo thành sóng biển, xé mảng để tạo thành ông mặt trời, mây. Sau khi xé xong cô sắp xếp bố cục cho bức tranh cho cân đối. Khi dán cô dùng keo bôi vào mặt sau của tờ giấy và dán. Thuyền to cô dán ở dưới, thuyền nhỏ cô dán ở trên

- Tương tự cô giới thiệu 2 bức tranh còn lại

- Cô hỏi ý tưởng của trẻ về xé dán thuyền

- Con có ý định xé dán thuyền gì? Xé như thế nào? Con sử dụng các kĩ năng gì để xé

- Thuyền ở gần thì con xé dán như thế nào? Thuyền ở xa thì con xé dán như thế nào?

- Cô khuyến khích trẻ trí tưởng tượng và óc sáng tạo của trẻ

- Cho trẻ về chỗ thực hiện

- Trong quá trình trẻ xé dán cô quan sát, giúp đỡ, động viên trẻ 

3. HĐ 3: Sản phẩm của trẻ

- Cho trẻ mang sản phẩm mình vừa xé dán lên trưng bày

- Hỏi trẻ vừa xé dán thuyền gì?

- Cho trẻ nhận xét sản phẩm của bạn, của mình

- Cô nhận xét chung, tuyên dương trẻ

- Cô và trẻ cùng hát bài bé yêu biển lắm

 IV/Đánh giá trẻ
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ……………………………………………………………………………….....................
2 Thái độ cảm xúc, hành vi của trẻ


………………………………………………………………………………………………………………………………...................
3 Kiến thức kỹ năng của trẻ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

      Thứ 6 ngày 05 tháng 04 năm 2024
                                                                               Lĩnh vực: PTNN
                                                                               Đề tài: Dạy trẻ thuộc thơ: Giúp bà

I. Mục đích yêu cầu

- Trẻ đọc thuộc thơ, nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ và hiểu được một số từ mới, từ khó trong bài

- Rèn cho trẻ đọc to, rõ ràng, mạch lạc, không ngọng đúng âm điệu, nhịp điệu của bài thơ.

- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động. GD trẻ biết giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn và khi đi ra đường phải chấp hành luật lệ giao thông

II. Chuẩn bị

- Tranh minh họa theo nội dung bài thơ 

- Sa bàn mô hình bài thơ “Giúp bà”.
- Tranh nội dung bài thơ đã được cắt rời

- Nhạc bài hát: Em đi qua ngã tư đường phố

III.Tiến hành

* HĐ1: Bé vui ca hát
- Cô cùng trẻ hát bài hát: “ Em đi qua ngã tư đường phố”

- Trò chuyện về nội dung bài hát 

+ Vừa hát bài hát gì?

+ Bài hát nói về điều gì?

- Cô gợi ý dẫn dắt giới thiệu bài thơ “ Giúp bà” ST : Hoàng Thị Phảng

* HĐ2: Bé vui đọc thơ 
- Cô đọc lần 1: Đọc diễn cảm kết hợp ánh mắt, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ.

+  Cô vừa đọc bài thơ gì? do ai sáng tác?

- Cô giảng nội dung bài thơ: Bài thơ nói về một em bé rất ngoan, rất tốt bụng khi đi học về gặp 1 bà già muốn sang đường nhưng không sang được em bé đã giúp bà qua đường và bà rất cảm động và khen em bé rất ngoan.

+ Giảng từ khó: Vội dừng bước chân có nghĩa là đứng lại

                         Cảm động có nghĩa là thấy vui vì được bạn nhỏ giúp đỡ
- Cô đọc lần 2: Kết hợp với tranh minh họa.

- Đàm thoại: Bài thơ nói về điều gì? 

+ Trên đường bạn nhỏ đi học về đã gặp ai?

+ Bà già đang muốn làm điều gì?

+ Bạn nhỏ đã làm gì để giúp đỡ bà khi gặp khó khăn?

+ Tình cảm của bà như thế nào với bạn nhỏ?

+ Qua bài thơ con đã học được điều gì từ bạn nhỏ?

+ Chúng mình thấy bạn nhỏ là người như thế nào?

=> Cô giáo dục trẻ biết giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn và đi ra đường phải chấp hành luật lệ giao thông

- Cô cùng trẻ đọc bài thơ 3- 4 lần( cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Cô cho trẻ đọc thi đua tổ, nhóm, cá nhân, bằng nhiều hình thức khác nhau ( Cô sửa sai cho trẻ)

- Lần 3: Cô đọc lại bài thơ 1 lần nữa kết hợp với video có nội dung bài thơ

*HĐ3: Trò chơi dành cho bé
- Cô giới thiệu tên trò chơi, trò chơi: Ghép tranh

- Cách chơi: Cô chia trẻ làm 3 đội, 3 đội hãy thi đua nhau lên tìm và ghép các mảnh ghép lại với nhau để tạo thành bức tranh có nội dung bài thơ.

- Luật chơi: Trong thời gian là 1 bản nhạc đội nào ghép nhanh nhất và đúng nhất đội đó dành chiến thắng.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô động viên khuyến khích trẻ.
IV/Đánh giá cuối ngày

1, Tình trạng sức khỏe

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2, Trạng thái cảm xúc

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3, Kiến thức kĩ năng

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 7 ngày 06 tháng 04 năm 2024
                                                                      Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ
                                      Hoạt động học: Ôn tập: Biểu diễn văn nghệ: VĐTTN: Em đi chơi thuyền, hát bài anh phi công ơi
I. Mục đích yêu cầu 
- Trẻ biết thể hiện rõ lời bài hát, vận động có cảm xúc. 
- Trẻ có kĩ năng hát đúng giai điệu, vận động tiết tấu nhanh, thể hiện nét mặt, biểu diễn phù hợp với nhịp điệu, sắc thái của bài hát.

- Trẻ biểu diễn hồn nhiên, vui tươi, thể hiện được tình cảm  bài hát, mạnh dạn, tự tin khi biểu diễn. Hứng thú tham gia các hoạt động
II. Chuẩn bị 

- Nhạc bài  “ Em đi chơi thuyền, anh phi công ơi, an toàn giao thông”
- Sắc xô, phách, mõ, đàn, trống, nơ, dải lụa, ...

III. Tiến hành

Hoạt động 1: Hoạt động biểu diễn
- Cô giới thiệu chương trình văn nghệ “ Khúc ca giao thông” .

 * Mở đầu chương trình văn nghệ là ca khúc: Em đi chơi thuyền 

+ Theo con với bài hát này thì kết hợp với vận động gì phù hợp?

- Trẻ nêu cách vận động 
- Cho trẻ lên biểu diễn theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân

TC: “ Nghe nhạc hiệu đoán chương trình”

- Cô giới thiệu cách chơi: Cô cho trẻ nghe một đoạn nhạc trẻ đoán xem đó là bài hát gì? 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

* Ca khúc: Anh phi công ơi 
- Cô tổ chức cho trẻ hát và biểu diễn.

- Cho trẻ biểu diễn theo nhiều hình thức( tổ, nhóm, cá nhân, bạn trai, bạn gái.)

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

Hoạt động 2: Nghe hát “ An toàn giao thông”

+ Các con vừa biểu diễn ca khúc các phương tiện giao thông đường gì ? (đường bộ, đường hàng không, đường thủy)

+ Khi tham gia giao thông chúng mình cần lưu ý điều gì ?

- Cô giới thiệu tên bài hát: An toàn giao thông

- Cô hát biểu diễn cho trẻ nghe

+ Cháu vừa được nghe cô hát bài gì?

+ Cháu có cảm xúc như thế nào?

- Cô biểu diễn lần hai cả lớp hưởng ứng cùng cô ..

-  Trẻ hưởng ứng và  thể hiện bài hát cùng cô
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe trẻ 

………………………………...………………………………………………….………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Thái độ, cảm xúc 

……………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Kiến thức, kỹ năng

………………………………...………………………………………………….………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
	NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH
	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH




V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC NHÁNH III: “CHÚ CẢNH SÁT GIAO THÔNG- LUẬT LỆ GIAO THÔNG”
                                                                    Thứ 2 ngày 08 tháng 4 năm 2024
                                                                    Lĩnh vực: PTNT

Đề tài: Tìm hiểu về  các con số 113, 114, 115 

I. Mục đích- yêu cầu
- Trẻ hiểu ý nghĩa các con số toán học được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày như số xe cảnh sát 113, 114 xe cứu hỏa, số xe cấp cứu 115.

- Rèn trẻ kỹ năng quan sát, nhận biết, phân biệt . Kỹ năng đếm, sắp xếp, ghi nhớ.

- Giáo dục trẻ cần phải ghi nhớ những con số cần thiết để áp dụng vào những tình huống cụ thể, những trường hợp cấp bách xảy ra trong cuộc sống như cứu thương, cảnh sát, công an.

II. Chuẩn bị
- Mô hình sa bàn ngã tư đường phố. 

- Máy vi tính, các slide hình ảnh trình chiếu

- Bài hát “Baby car” “Em tập lái ô tô”

- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng gồm có thẻ số từ 0 đến 5.

-  Bảng chơi để trẻ xếp số.

- Thẻ các số điện thoại, hình ảnh tương ứng với các số điện thoại

III. Tiến hành
* Hoạt động 1: Ôn số lượng trong phạm vi 5

- Cô giới thiệu chương trình “SỰ KÌ DIỆU CỦA CÁC CON SỐ” 
- Cô giới thiệu có 3 đội chơi đó là:  Đội 1 “Đội xe cảnh sát”. 
                                                       Đội 2 “Đội xe cứu thương”.
                                                       Đội 3 “Đội xe chữa cháy”

- Gồm ba phần chơi: Phần thứ nhất: Bé vui múa hát.

                      Phần thứ hai: Ý nghĩa của các con số

                      Phần thứ ba: Bé vui chơi

- Cô cùng trẻ hát và vận động bài hát “Baby car”

- Cho trẻ tham quan sa bàn ngã tư đường phố. Cô cho trẻ đếm các loại xe và gắn thẻ số tương ứng từ 1- 5.

- Cô cho trẻ nói và đếm. (Cô nhận xét tuyên dương trẻ)

* Hoạt động 2: Nhận biết ý nghĩa các con số 113, 114, 115 trong cuộc sống hàng ngày

- Trò chơi chuyển tiếp: Vận động theo nhạc bài hát “Em tập lái ô tô”

Tìm hiểu số 113:
+ Cô cho trẻ xem video “Chú cảnh sát đang bắt tội phạm”

+ Chúng mình được xem video nói về điều gì?

+ Ai còn ý kiến khác? Chúng mình vừa xem bạn nào phát hiện ra vừa nãy mọi người điện thoại đến chú công an là số mấy?

+ Thế các chú công an nhiệm vụ làm gì? 

+ Cô cho trẻ xem các hình ảnh bắt cóc, bắt tội phạm, kẻ trộm, trẻ bị lạc được chú công an dẫn về nhà, khi chúng mình đi chơi bị lạc thì các con sẽ làm gì?

+ Bạn nào nhớ số điện thoại của bố mẹ con không? Con đọc cho cô và các bạn cùng nghe nào? 

+ Nếu không nhớ số điện thoại của bố bẹ thì chúng mình phải gọi cho ai? Và phải bấm số bao nhiêu?
 + Vậy số điện thoại của chú công an (cảnh sát) là gì?

 + Cô cho trẻ xem số 113 trên hình ảnh. Cô cho trẻ đọc lại số 113 dưới nhiều hình thức. 

+ Cô cho trẻ lên kích chuột và chọn số: 113.
=>Cô khái quát: Số 113 là số điện thoại của chú công an (cảnh sát), nếu chúng ta có việc cấp bách liên quan đến tội phạm, bắt cóc, đi lạc thì chúng mình sẽ bấm số và gọi. 
 Tìm hiểu con số 114:
+ Cô kể  lại đoạn chuyện “ Bé Bo nhanh trí”
- Nếu như các con là chị em nhà Bo trong câu chuyện này thì các con sẽ làm gì? Cô hỏi nhiều trẻ
+ Và bây giờ chúng mình xem bạn bo đã làm gì?
+ Đây là xe gì đây? Xe cứu hỏa để làm gì?

+ Đúng rồi đây là xe cứu hỏa để phụt nước dập tắt lửa chữa cháy đấy các con ạ

+ và số điện thoại gọi xe cứu hỏa là bao nhiêu?
+ Cô cho trẻ xem số 114 trên hình ảnh. Cô cho trẻ đọc lại sô 114 dưới nhiều hình thức.
 + Cô cho trẻ lên kích chuột và chọn số: 114.

=>Cô khái quát: Số 114 là số điện thoại của xe cưu hỏa, nếu chúng ta có việc cấp bách liên quan cháy, nổ  thì chúng mình sẽ bấm số và gọi. 

Tìm hiểu con số 115:
+ Cô cho trẻ xem video “Những đứa trẻ ở Thành phố hồ Chí Minh đi cách ly tập trung lúc 0h”. 

+ Vừa rồi các con xem vdieo nói về điều gì?

+ Nếu là con trong trường hợp này thì gọi sẽ gọi điện cho ai?

+ Vậy chúng mình có biết sô điện thoại của bác sĩ là gì không? 

+ Cô cho trẻ xem số 115 trên hình ảnh. Cô trẻ trẻ nhắc lại số 115 dưới nhiều hình thức.

+ Cô cho trẻ lên kích chuột và chọn số: 115

=>Cô khái quát: Chúng ta có thể gọi đến số 115 để các bác sĩ tư vấn hoặc đưa đi cách ly tập trung kịp thời.

+ Cô cùng trẻ đứng dậy bắt chước tiếng còi xe.

- Cho trẻ thực hành xếp số:

+ Cô tặng mỗi trẻ một rổ đồ chơi trong đó có các con số.

+ Các con hãy xếp cho cô điện thoại 113 (Cho trẻ xếp cô động viên khích lệ trẻ)

+ Đây là số điện thoại của ai? (xe cảnh sát). 

+ Chúng mình cùng đọc to số điện thoại khẩn của xe cảnh sát nào!

+ Các con hãy xếp cho cô điện thoại 114 (Cho trẻ xếp cô động viên khích lệ trẻ)

+ Đây là số điện thoại của ai? (xe cứu hỏa). 
+ Chúng mình cùng đọc to số điện thoại khẩn của xe cứu hỏa nào!

- Khi cần gọi xe cấp cứu chúng mình gọi số nào? (115).

* Mở rộng: Ngoài những con số mà các con vừa xếp thì  những con số còn xuất hiện ở đâu?

=> Cô khái quát:  Ngoài các số cô và các con vừa xếp xong thì còn có các con số ở biển số xe máy, xe ô tô, trên tờ lịch, trên các tờ tiền, đồng hồ... nữa đấy các con à! 
=>Giáo dục trẻ: Vừa rồi các con đã được xem các con số, các con có thể thấy các con số khi ghép lại với nhau sẽ có ý nghĩa và phải khi thật cần thiết mới bấm các số 113, 114, 115 để gọi các con nhớ chưa nào.
* Hoạt động 3: Luyện tập

- Phần thi thứ ba: Bé vui chơi

Trò chơi 1: “Tiếp sức”

- Cách chơi: Trên bảng của cô có hình ảnh chiếc điện thoại còn thiếu số 113, 114, 115, các con phải tìm số và gắn lên sao cho đúng với số công an và cứu thương. Cô chia các bạn thành 3 đội, lần lượt từng bạn chạy lên lấy số gắn lên ô còn thiếu và chạy về chỗ đập tay vào bạn tiếp theo để bạn chạy tiếp, cứ như vậy chúng ta thực hiên trong 1 bản nhạc.

- Luật chơi: Đội nào gắn đúng và đúng theo thứ tự thì đội đó chiến thắng. Cho trẻ chơi 2-3 lần, sau mỗi lần chơi cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

 Trò chơi 2: “Tai ai tinh”

- Cách chơi: Cô cho trẻ nghe tiếng còi của xe cứu thương, xe cảnh sát, trẻ đoán đúng được tên của xe đó.

- Luật chơi: Bạn nào đoán chưa đúng bạn đó phải nhảy lò cò.

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe trẻ:

………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..………………………………………
2. Thái độ, cảm xúc 
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………….......................................................................................................................................
3. Kiến thức, kỹ năng

………………………………...………………………………………………….………………………………………..………
Thứ 3 ngày 9  tháng 4 năm 2024
                                                                              Lĩnh vực: PTTM

                                    Đề tài: Dạy VTTTTC: “Em đi qua ngã tư đường phố” 

 I. Mục đích yêu cầu

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả. Trẻ thuộc bài hát, hát đúng giai điệu của bài hát.

- Phát triển tai nghe âm nhạc cho trẻ qua trò chơi âm nhạc. Kĩ năng vỗ tay theo tiết tấu chậm bài: Em đi qua ngã tư đường phố
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.Giáo dục trẻ biết chấp hành luật lệ giao thông.
II. Chuẩn bị . 
- Nhạc bài hát:  “Em đi qua ngã tư đường phố”, “Từ một ngã tư đường phố”
III. Tiến hành

HĐ1: Trò chuyện cùng bé

- Chúng mình đang học chủ đề gì?

- Cho trẻ kể tên những PTGT  mà trẻ biết

- Hỏi trẻ trong chủ đề này đã được học những bài hát nào?
- Cô mở một đoạn nhạc trong bài hát cho trẻ đoán tên bài hát. 
- Cho trẻ hát 2-3 lần

HĐ2: Bé vỗ tay theo tiết tấu chậm. 

- Cô hỏi trẻ: Để bài hát hay hơn có thể kết hợp với vận động nào ?

- Cho trẻ vận động theo ý thích. 

- Cô giới thiệu vận động: Vỗ tay theo tiết tấu chậm.

+ Vỗ tay theo tiết tấu chậm là gì ? 
- Cô giới thiệu và thực hành cho trẻ quan sát.Vỗ tay theo tiết tấu chậm là ta vỗ tay 3 tiếng liên tục và nghỉ 1 nhịp. Đối với bài hát em đi qua ngã tư đường phố ta sẽ vỗ tay vào tiếng “ Trên” và vỗ liên tục 2 tiếng tiếp theo, mở tay nghỉ 1 nhịp và vỗ tiếp liên tục vào tiếng “ chúng”, cứ như vậy ta vỗ đến hết lời bài hát.
- Cho trẻ thực hiện vỗ tay. 

- Cho trẻ vỗ tay kết hợp với hát. 

- Cả lớp hát và vỗ tay theo tổ. Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. 

- Giới thiệu hát kết hợp với dụng cụ âm nhạc. 

- Mời trẻ hát vỗ đệm theo dụng cụ âm nhạc. Nhận xét, khen ngợi trẻ. 

- Cả lớp hát và vỗ đệm lại một lần.  

HĐ3: Bé nghe cô hát.

- Cô giới thiệu bài hát: “Từ một ngã tư đường phố” ST Phạm Tuyên, 
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 bằng ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ.

- Cô giảng nội dung bài hát: bài hát nói về một thành phố đang hối hả, tấp lập, hăng say lao động sản xuất qua góc nhìn từ một ngã tư đường
- Cô hát lần 2, mời trẻ hát cùng cô. 

- Nhận xét, động viên trẻ. 
HĐ 4 : Trò chơi : “ Nghe tiếng hát tìm đồ vật ”

- Cô giới thiệu cách chơi:  Cô gọi 1 bạn lên đội mũ kín, cô dấu đồ chơi sau lưng các bạn, trẻ mở mũ kín ra và đi men phía trước bạn để tìm, các bạn khác thì hát bình thường, khi bạn đi men đến chỗ giấu đồ vật thì các bạn hát to lên. Bạn nghe hát to phải dừng lại chỉ xem đồ dùng ở chỗ bạn nào, nếu tìm đúng thì thắng cuộc

- Luật chơi: bạn đoán đúng thì bạn cầm đồ vật sẽ thay bạn còn , bạn đoán sai thì sẽ phải nhảy lò cò

-Tổ chức cho trẻ chơi 2 – 3 lần
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày

1.  Tình hình sức khỏe……………………………………………………………………………………
 2. Thái độ, cảm xúc 

……………………………………………………………………………………………………..……………………….....……
 3. Kiến thức, kỹ năng . 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 10  tháng 4 năm 2024
Lĩnh vực: PTTC
Đề tài:Chuyền bóng qua đầu
I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết cách chuyền bóng qua đầu đúng kĩ thuật, không làm rơi bóng, nhớ tên vận động. Biết cách chơi trò chơi vận động.

- Rèn kỹ năng chuyền bóng cho trẻ, rèn khả năng định hướng trong không gian, phát triển cơ tay cho trẻ. Trẻ mạnh dạn tự tin thực hiện vận động cơ bản và chơi trò chơi vận động
- Trẻ hứng thú tham gia vào mọi hoạt động. Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục để có cơ thể khỏe mạnh
II.Chuẩn bị:

- Bóng, vạch chuẩn, sắc xô, nhạc “ Em đi qua ngã tư đường phố”

 III.Cách tiến hành:

* HĐ1. Bé cùng khởi động
- Cho trẻ khởi động đi, chạy các kiểu (đi nhanh, đi chậm, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm.....) theo hiệu lệnh của cô rồi về đội hình 3 hàng ngang

* HĐ2. Trọng động

- Cho trẻ tập BTPTC
 Lần 1 tập kết hợp nhịp đếm 4l x4n

+ ĐT 1: Hai tay ra trước, dang ngang 
+ ĐT 2: Hai tay ra trước, chân khuỵu gối

+ ĐT 3: Cúi gập người tay chạm mũi chân

+ ĐT 4: Bật chụm tách chân 
 Lần 2 : Cô cho trẻ tập kết hợp với bài hát “ Em đi qua ngã tư đường phố”

+ ĐTNM: Động tác 1: Tập 4l x 4n

Vận động cơ bản: Chuyền bóng qua đầu
- Cho trẻ trải nghiệm với bóng
- Cô và trẻ thống nhất tên vận động.

- Lần 1: Cô làm mẫu không phân tích
- Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp với phân tích: Tư thế chuẩn bị, các con đứng thành hàng dọc, bạn đứng trước cách bạn đứng sau một cánh tay, chân bước rộng bằng vai. Bạn đầu hàng sẽ là người cầm bóng bằng hai tay. Khi có hiệu lệnh “ Chuyền” thì sẽ cầm bóng bằng 2 tay đưa qua đầu, hơi ngả tay về phía sau. Bạn phía sau đón bóng bằng 2 tay vào khoảng trống của bóng rồi làm động tác tương tự để chuyền bóng cho bạn tiếp theo, cứ vậy chuyền lần lượt đến bạn cuối cùng của hàng. Lưu ý khi chuyền bóng không được làm bóng rơi
- Mời hai trẻ lên thực hiện

- Mời trẻ tự nhận xét

- Lần lượt từng cháu 2 hàng lên tập

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ. Cô động viên

- Cho trẻ thực hiện, cô bao quát sửa sai

- Cho 2 đội thi đua nhau.

- Hỏi trẻ tên vận động

-> Giáo dục trẻ siêng năng tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh.

* TCVĐ: Đá bóng vào gôn
- Cô nêu cách chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi.

+ Cách chơi, luật chơi: Khi có hiệu lệnh, dùng chân đá bóng thẳng vào gôn, bạn nào đá bóng vào gôn sẽ được tính điểm. Hết 1 lượt chơi, đội nào đá được nhiều bóng vào gôn sẽ thắng cuộc. 

- Cô tổ chức chơi 2 lần. 

- Nhận xét kết quả chơi
* HĐ3: Hồi tĩnh

- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng qua lớp học 2-3 vòng.Cô nhận xét và kết thúc giờ học.

IV. Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe trẻ 

………………………………...………………………………………………….………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Thái độ, cảm xúc 

……………………………………………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Kiến thức, kỹ năng

………………………………...………………………………………………….………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Thứ 5  ngày 11 tháng 04 năm 2024.

Lĩnh vực: PTTM

Đề tài : Tạo hình: Cắt dán tín hiệu đèn giao thông
I. Mục dích yêu cầu.

- Trẻ biết chọn đúng màu để cắt và dán các đèn tín hiệu giao thông ,biết dùng đôi tay khéo léo để cắt và dán được đèn tín hiệu .

- Rèn cho trẻ kỹ năng cầm kéo, kĩ năng cắt, dán đèn tín hiệu. Rèn tính kiên nhẫn cho trẻ khi thực hiện nhiệm vụ.

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Giáo dục trẻ biết tuân thủ luật lệ giao thông
II. Chuẩn bị.

- Mẫu cắt dán của cô về đèn tín hiệu.

- Keo, kéo và giấy màu cho trẻ, giấy A4.

III. Cách tiến hành.

* HĐ1: Trò chuyện cùng bé.

- Cô cùng trẻ hát bài “ Em đi qua ngã tư đường phố”.

- Cô đàm thoại cùng trẻ. Chúng mình vừa hát bài gì?

+ Trên sân trường các bạn nhỏ làm gì?

+ Đi qua ngã tư đường phố các bạn nhỏ chú ý gì?

- Cô khái quát giáo dục ,dẫn dắt giới thiệu bài

* HĐ2: Bé khéo tay.

- Cô đưa tranh mẫu cắt dán đèn tín hiệu cho trẻ quan sát.

- Đàm thoại bức tranh:

+ Cô có tranh cắt dán  gì đây?

+ Trong tranh cắt dán của cô có những hình gì?

+ Đây là đèn gì? Khi thấy đèn đỏ thì chúng ta phải làm gì?

- Tín hiệu đèn có hình gì đây?

- Còn đây là hình gì? Màu gì?

+ Và khi gặp đèn này phải như thế nào?

- Còn đây thì sao? Màu gì? Khi gặp đèn này phải làm gì?

- Vậy để cắt dán được đèn giao thông bây giờ chúng mình cùng quan sát nhé.

- Cô cắt và dán mẫu .(Cô vừa cắt vừa phân tích cách làm): Để dán đèn giao thông, trước tiên cô sẽ chọn giấy màu xanh, đỏ,vàng sau đó  cắt 3 hình tròn đỏ, vàng và sau đó cô bôi keo phía sau của tín hiệu đèn màu xanh và dán ở phía trên, màu vàng cô dán ở giữa và cuối cùng là màu đỏ,  chúng mình dán làm sao cho cân đối giữa các tín hiệu đèn giao thông và theo đúng thứ tự của đèn
- Cô hỏi lại trẻ cách cắt dán đèn tín hiệu

+ Muốn cắt được đèn tín hiệu thì con phải cắt như thế nào?(Cô cho nhiều trẻ tự nêu cách cắt đèn tín hiệu.

- Cô cho trẻ làm mô phỏng.

* Trẻ thực hiện.

- Cô cho trẻ ngồi vào bàn thực hiện cắt dán đèn tín hiệu

- Cô quan sát, gợi ý, động viên khuyến khích trẻ cắt dán đèn tín hiệu đều và đẹp.

* HĐ3: Đèn giao thông của bé .

- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm của mình.

- Cho trẻ quan sát nhận xét bài của nhau.

+ Con thích bài của bạn nào? Vì sao? Bạn cắt như thế nào?

- Cô nhận xét chung cả lớp
- Cô tuyên dương những bài đẹp động viên khuyến khích những trẻ yếu lần sau cố gắng hơn.

IV. Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe trẻ ………………………………………………………………………………………………

2. Thái độ, cảm xúc 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Kiến thức, kỹ năng

………………………………...………………………………………………….………………………………………..………
Thứ 6 ngày 12  tháng 4 năm 2024
Lĩnh vực: PTNN

Đề tài: Kể chuyện cho trẻ nghe “ Kiến thi an toàn giao thông”

I. Mục đích yêu cầu

- Trẻ nhớ tên câu chuyện, các nhân vật trong chuyện,hiểu nội dung  chuyện. Nhớ được trình tự diễn biến câu chuyện, nhớ được tính cách của các nhân vật.

- Trẻ trả lời to, rõ ràng các câu hỏi, phát triển ngôn ngữ củng cố vốn từ

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. Giáo dục trẻ phải tuân thủ luật lệ giao thông
II. Chuẩn bị:
- Sile có nội dung câu chuyện

- Nhạc bài hát “Em đi qua ngã tư đương phố, đường em đi” 

- Video có nội dung câu chuyện

III. Tiến hành

* HĐ1:Ổn định tổ chức

- Cô cùng trẻ hát bài” Em đi qua ngã tư đường phố”

- Đàm thoại: Bài hát hát về gì?

- Khi đến ngã tư gặp đèn đỏ thì làm sao,còn đèn vàng, đèn đỏ thì ntn?

- Cô dẫn dắt giới thiệu câu chuyện: Kiến thi an toàn giao thông
* HĐ2: Bé nghe cô kể.

- Cô kể chuyện cho trẻ nghe lần 1 kết hợp với cử chỉ điệu bộ.

- Cô vừa kể câu chuyện gì? Trong câu chuyện có những nhân vật nào?

Tóm tắ nội dung câu chuyện: Chuyện kể về  họ hàng nhà kiến gồm kiến kim, kiến gió, kiến lửa và kiến càng thi an toàn giao thông họ hàng nhà kiến nào cũng phải tham gia thi và cổ vũ rầm rộ và cuối cùng họ hàng nhà kiến kim đã dành chiến thắng vì đã hiểu luật giao thông là khi đi đường phải có người lớn dắt.

+TC chuyển tiếp: Cô cùng trẻ lái ô tô

- Cô kể cho trẻ nghe lần 2 kết hợp với tranh minh hoạ.

- Đàm thoại:

+ Cô vừa kể câu chuyện gì? Trong câu chuyện có những nhân vật nào?

+ Họ nhà kiến tổ chức cuộc thi gì? Gồm những họ hàng nhà kiến nào?

+ Kiến nào làm ban tổ chức?

+Cuối cùng họ hàng nhà kiến nào chiến thắng? vì sao?

+Qua câu chuyện các con học tập đội kiến nào?vì sao?

* Giáo dục trẻ: Khi chúng mình tham gia giao thông phải đi phía bên tay phải và khi sang đường phải có người lớn dắt sang và không được tự ý chay sang đường.

-T C Chuyển tiếp: Cô cùng trẻ làm đàn kiến đi kiếm ăn chuyển đội hình

- Câu chuyện đã truyền tải thành phim rất hay bây giờ cô cháu mình cùng nhau đi xem nhé.

- Cô kể lần 3:kết hợp video chuyện

- Cô hỏi trẻ tên video.

* HĐ3: Cô cùng trẻ múa hát

-Cô cùng trẻ hát bài hát  vận động “Đường em đi” và kết thúc hoạt động

 IV. Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe trẻ 

………………………………...………………………………………………….………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Thái độ, cảm xúc 

……………………………………………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Kiến thức, kỹ năng

………………………………...………………………………………………….………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Thứ 7 ngày 13  tháng 4 năm 2024
Lĩnh vực: PTTM
Đề tài: Ôn tập kĩ năng VĐMH theo lời bài hát: Cô dạy bé bài học giao thông
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết vận động minh họa theo lời bài hát, trẻ nhớ tên bài hát, tên vận động. Biết thể hiện tình cảm của mình theo nội dung bài hát khi vận động minh họa.

- Rèn cho trẻ kĩ năng vận động minh họa kết hợp với lời ca nhịp nhàng, tình cảm, có phản ứng nhanh theo tín hiệu của cô.

- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động cùng cô, hứng thú nghe cô hát. Thông qua bài học góp phần giáo dục trẻ biết chấp hành đúng luật lệ giao thông

II. Chuẩn bị :


- Nhạc không lời bài hát  “Cô dạy bé bài học giao thông”, “Hãy lái xe bằng cả trái tim”, một số hình ảnh minh họa để trẻ đoán tên bài hát.
III. Tiến hành

1. Hoạt động 1 :  Đi chơi phố 
- Cô và trẻ giả làm bác lái xe ô tô cùng đọc với cô bài thơ “Đi chơi phố”: 

Đi chơi phố                                      Đèn vàng rồi
Gặp đèn đỏ                                     Tiếp đèn хanh
   Dừng lại thôi                                 Nào nhanh nhanh
 Không qua vội                                 Qua đường nhé!

- Các bác lái xe thấy thế nào?
- Cô và trẻ ngồi xuống và đàm thoại:

 + Các con vừa đọc bài thơ gì?

 + Bài thơ nói về điều gì?

=> Cô giáo dục trẻ: Khi tham gia giao thông gặp đèn đỏ các con phải dừng lại, các con nhớ luôn đi bên phía taу phải đường (đi trên vỉa hè) và không đùa nghịch khi tham gia giao thông
2. Hoạt động 2: Thử tài của bé

- Trò chơi âm nhạc “Nghe giai điệu đoán tên bài hát”

- Cách chơi: Cô chia lớp làm 3 đội, mời đại diện mỗi đội một bạn lên chọn nốt nhạc mình thích và nghe đó là giai điệu của bài hát nào. Các đội sẽ trả lời bằng cách giành quyền trả lời. 

- Cho trẻ khám phá nốt nhạc cuối cùng. Cho trẻ nghe giai điệu bài hát: “Cô dạy bé bài học giao thông” và hỏi trẻ:

+ Các con vừa được nghe nhạc bài hát gì? Sáng tác của ai?

- Cô cho trẻ hát lại bài hát: “Cô dạy bé bài học giao thông” 1-2 lần.

- Với bài hát này các con có thể thực hiện vận động gì cho hay và sinh động?

- Cô thống nhất tên vận động: Vận động minh họa theo lời bài hát

- Cô vận động minh họa cho trẻ quan sát (có nhạc)

- Cô phân tích vận động cho trẻ kết hợp lời bài hát cho trẻ quan sát

 + Động tác 1: “Cô dạy cho bé học bài học giao thông”:  Tay phải đưa ra trước phía bên phải, tay trái đưa ra trước phía bên trái sau đó tay phải gập để trước ngực, tay trái gập để trên tay phải. - Cô thực hiện

 + Đông tác 2: “Lời dạy của cô bao yêu mến ngọt ngào”: Hai tay khoanh trước ngực đu đưa sang 2 bên đồng thời chân kí 2 bên - Cô thực hiện

 + Động tác 3: “Khi lưu thông trên đường không nô đùa chơi giỡn”: Tay phải đưa thẳng ra phía trước, tiếp tục đưa tay trái ra phía trước sau đó xua tay - Cô thực hiện 

+ Đông tác 4: “Bé luôn nhớ đừng quên để giao thông an toàn”: Hai tay đưa 1 vòng trước mặt, đưa lên cao, hai tay vẫy vẫy đồng thời 2 chân giậm tại chỗ - Cô thực hiện

- Cô mời cả lớp vân động cùng cô không nhạc

- Cô mời cả lớp vận động kết hợp với nhạc

- Cô mời tổ, nhóm, các nhân lên vận động (Cô chú ý quan sát, chú ý sửa sai cho trẻ)

- Cô hỏi trẻ tên bài hát, tên vận động

- Cô cho cả lớp hát và vận động lại 1 lần

3. Hoạt động 3: “Hãy lái xe bằng cả trái tim”

- Cô giới thiệu tên bài hát nghe “Hãy lái xe bằng cả trái tim”

- Cô hát cho trẻ nghe kết hợp với cử chỉ, điệu bộ và nhạc đệm

- Cô giảng nội dung bài hát: nội dung bài hát như nhắc nhở người lái xe khi lái xe thì lái xe bằng trái tim của mình. Đi đúng làn đường, không được uống rượu bia, không đi quá tốc độ để đảm bảo an toàn cho mình, cho mọi người khi tham gia giao thông.

- Cô hát kết hợp với một số động tác minh họa cho trẻ nghe, khuyến khich trẻ hưởng ứng vào bài hát cùng cô.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày.

1. Tình hình sức khỏe

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Thái độ cảm xúc

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kiến thức, kỹ năng

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

	NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH


	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH


